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A. MA TRẬN

	Phần
	Mức độ cần đạt
	Tổng điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Phần I. Đọc hiểu 3.0
	
	
	
	

	* Tiêu chí ngữ liệu:

 - Đoạn trích thuộc văn bản nhật dụng, nghị luận, nghệ thuật;

- Là một đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh;

- Nguồn dữ liệu ngoài chương trình SGK;

- Đoạn trích có vấn đề nghị luận xã hội;


	- Chỉ ra thể loại, phương thức biểu đạt, ngôi kể, nhân vật….của đoạn trích, văn bản
	- Khái quát chủ đề/nội dung của đoạn trích/văn bản.

- Hiểu được ý nghĩa của chi tiết, hình ảnh, câu văn, câu thơ…trong đoạn trích/văn bản

-Hiểu được tác dụng/hiệu quả của việc sử dụng phương thức biểu đạt, ngôi kể/biện pháp tu từ…trong đoạn trích/ văn bản
	- Bày tỏ ý kiến về quan điểm, tư tưởng/tình cảm, thái độ của tác giả thể hiện trong đoạn trích/văn bản.

- Rút ra thông điệp/bài học từ đoạn trích/văn bản
	

	Tổng
	1
	2
	1
	4

	
	0.5
	1.5
	1.0
	3.0

	
	5%
	15%
	10%
	30%

	Phần II. Làm văn 7.0
	
	
	
	

	Nghị luận văn học:

- Nghị luận về một đoạn trích thơ hoặc đoạn trích truyện trong văn bản văn học VN thuộc CT Ngữ văn 9 HKII
	
	
	Viết một bài văn nghị luận văn học 
	

	Tổng số câu
	
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	
	7.0
	7.0

	Tỷ lệ
	
	
	70%
	70%

	Tổng số câu
	1
	2
	2
	5

	Tổng số điểm
	0.5
	1.5
	8.0
	10.0

	Tỷ lệ
	5%
	15%
	80%
	100%


B. ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
… Nói tới sách là nói tôi trí khôn của loài người, nó là kết tinh thành tựu văn minh mà hàng bao thế hệ tích luỹ truyền lại cho mai sau. Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về những đất nước và những dân tộc xa xôi.
      
 Những quyển sách khoa học có thể giúp người đọc khám phá ra vũ trụ vô tận với những quy luật của nó, hiểu được trái đất tròn trên mình nó có bao nhiêu đất nước khác nhau với những thiên nhiên khác nhau. Những quyển sách xã hội lại giúp ta hiểu biết về đời sống con người trên các phần đất khác nhau đó với những đặc điểm về kinh tế, lịch sử, văn hoá, những truyền thống, những khát vọng.
        
 Sách, đặc biệt là những cuốn sách văn học giúp ta hiểu biết về đời sống bên trong tâm hồn của con người, qua các thời kì khác nhau, những niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ, những khát vọng và đấu tranh của họ. Sách còn giúp người đọc phát hiện ra chính mình, hiểu rõ mình là ai giữa vũ trụ bao la này, hiểu mỗi người có mối quan hệ như thế nào với người khác, với tất cả mọi người trong cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại này. Sách giúp cho người đọc hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là nỗi khổ của con người và phải làm gì để sống cho đúng và đi tới một cuộc đời thật sự.
Sách mở rộng những chân trời ước mơ và khát vọng. Ta đồng ý với lời nhận xét mà cũng là một lời khuyên bảo chí lí của M. Gorki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Vì thế, mỗi chúng ta hãy đọc sách, cố gắng đọc sách càng nhiều càng tốt.
                                                     (Bàn về việc đọc sách, Nguồn: Internet)
Câu 1.(0,5 điểm) Theo đoạn trích: Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết gì?

Câu 2.(0,5 điểm) Nêu nội dung chính của đoạn trích? 
Câu 3.(1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn sau: “Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về những đất nước và những dân tộc xa xôi.”

Câu 4. (1,0 điểm) Bài học mà em rút ra từ đoạn trích trên là gì?

PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 ĐIỂM)

      Viết bài văn trình bày cảm nhận của em về khổ thơ sau:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chin mùa xuân.

(Trích Viếng lăng Bác, Viễn Phương, Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam 2019, trang 58)
C. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	- Theo đoạn trích: Sách đưa đến cho người đọc những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, vê những đất nước và những dân tộc xa xôi.
	0,5

	2


	- Nội dung chính của đoạn trích: Bàn về vai trò của sách và kêu gọi mọi người nên đọc sách.
	0, 5



	3
	- Biện pháp tu từ liệt kê: về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, vê những đất nước và những dân tộc xa xôi.
- Tác dụng:
+Làm cho sự diễn đạt giàu nhịp điệu, sinh động, hấp dẫn, gợi hình, gợi cảm, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, gây ấn tượng với người đọc, người nghe.


+ Diễn tả đầy đủ, cụ thể qua đó làm nổi bật vai trò, tầm quan trọng  của sách và việc đọc. Sách cung cấp cho con người những hiểu biết, những tri thức về mọi lĩnh vực của đời sống , giúp ta có những hiểu biết mới mẻ về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về những đất nước và những dân tộc xa xôi.
+ Thể hiện thái độ yêu quý, trân trọng , đề cao sách và việc đọc sách của tác giả. Mong muốn  mọi người hiểu được vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách và mong muốn mọi người tích cực đọc sách.
	0,25

0,25

0,25

0,25



	4
	Bài học rút ra:

- Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của sách và việc đọc sách đối với đời sống con người.

- Nhận thức được đọc sách là nhu cầu sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ của con người.

- Biết yêu quý, trân trọng, đề cao sách.

- Cần có thói quen đọc sách và đọc sách đúng phương pháp.
Hoặc một bài học khác hợp lí. Mỗi bài học 0,25 điểm
	0,25

0,25

0,25

0,25


PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 ĐIỂM)

	Phần
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	II
	1. Hình thức - kĩ năng, sáng tạo
- Đúng kiểu bài nghị luận về một đoạn trích trong tác phẩm thơ; hệ thống luận điểm mạch lạc, kết hợp hài hòa các thao tác lập luận; 

- Diễn đạt lưu loát. 

- Bố cục đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết luận, dung lượng phù hợp.

- Trình bày rõ ràng, sạch sẽ, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả
- Bài viết có sáng tạo, có liên hệ, mở rộng…
	1,0


	
	2. Nội dung, kiến thức: 

Học sinh có thể tổ chức bài văn theo nhiều kiểu khác nhau, song cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau :
	

	
	2.1. Mở bài 

- Dẫn dắt giới thiệu (Học sinh có thể có nhiều cách dẫn dắt giới thiệu khác nhau để dẫn vào bài từ tác giả, đề tài...tôn trọng suy nghĩ, sáng tạo và sự hợp lý của bài viết.)
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, đoạn trích 

- Vấn đề nghị luận: Dòng cảm xúc dạt dào, sâu lắng cùng với niềm kính yêu, tự hào, ngợi ca của người con miền Nam khi được theo dòng người vào lăng viếng Bác.

- Trích dẫn khổ thơ.
	0,5

	
	2.2 Thân bài 
	

	
	a. Khái quát chung: (Hoàn cảnh ra đời của bài thơ Viếng lăng Bác, Mạch cảm xúc  bao trùm lên toàn bộ bài thơ, khái quát nội dung, vị trí khổ thơ)
- "Viếng Lăng Bác” là một bài thơ tiêu biểu của Viễn Phương được viết vào năm 1976 khi đất nước vừa thống nhất, lăng chủ tịch HCM vừa mới khánh thành, tác giả lần đầu tiên được ra thăm lăng Bác

- Mạch cảm xúc của bài thơ được thể hiện theo từng bước chân của người con vào thăm lăng Bác. 

- Vị trí: đây là khổ thơ thứ hai của tác phẩm là lời ngợi ca công lao trời biển của Bác dành cho đất nước, dân tộc và tấm lòng tri ân sâu sắc của nhân dân ta với Bác.
	0.5

	
	b. Cảm nhận:

* Luận điểm 1:  Lời ngợi ca công lao to lớn, vĩ đại của Bác (câu 1,2) 

- Hai dòng thơ đầu là cảm xúc của nhà thơ về Bác được sử dụng với những hình ảnh “ mặt trời” thực và ẩn dụ  sóng đôi tuyệt đẹp để nói lên cảm nhận của mình về Bác.


+ “ Mặt trời” trong câu thơ thứ nhất là hình ảnh thực chỉ mặt trời của thiên nhiên vũ trụ, gợi sự kì vĩ, bất tử, vĩnh hằng luôn tuần hoàn chiếu sáng đem lại sự sống cho muôn loài.

           +  “ Mặt trời trong lăng” là hình ảnh ẩn dụ đầy sáng tạo và độc đáo. Bác Hồ chính là mặt trời của dân tộc Việt Nam, soi đường dẫn lối cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Bác đã cùng nhân dân vượt qua cùng nhân dân vượt qua muôn ngàn khó khăn gian khổ, hi sinh để đi tới chiến thắng quang vinh, trọn vẹn
- Phép nhân hóa “ đi qua” “thấy” mặt trời của thiên nhiên vĩnh hằng, to lớn bất tử là thế mà còn phải nghiêng mình trước “ mặt trời trong lăng” là Bác =>ca ngợi sự trường tồn vĩ đại, công lao trời biển của Bác đối với thế hệ con người Việt Nam; đồng thời thể hiện sự ngưỡng mộ và lòng thành kính của nhân dân đối với Bác. 
* Luận điểm 2: Tấm lòng thành kính, thương nhớ, biết ơn sâu nặng của tác giả và cả dân tộc dành cho Bác kính yêu (câu 3,4.)

 - Điệp ngữ “ngày ngày” đứng ở đầu câu được nhắc lại lần thứ hai vừa diễn tả sự liên tục đã trở thành quy luật của thời gian và lòng người là ngày nào cũng có những người đến với Bác trong tình thương nỗi nhớ. 

  -  Hình ảnh ẩn dụ trong câu thơ đã diễn tả bao niềm xúc cảm của lòng dân đối với Bác: “Tràng hoa” ấy không phải là tràng hoa tươi bình thường mà còn là ẩn dụ của dòng người nối tiếp nhau. Tràng hoa ấy là tràng hoa đẹp nhất vì nó được kết nên từ những bông hoa- những con người Việt Nam  bất khuất trong chiến đấu, chăm chỉ trong lao động đã dày công góp sức bảo vệ và xây dựng đất nước nay với tấm lòng thành kính  đến “dâng” lên Bác

 - Hình ảnh hoán dụ “ bảy mươi chín mùa xuân”- bảy mươi chín tuổi của Bác.  Cuộc đời của Bác đã sống đẹp như mùa xuân bởi Bác đã hiến dâng tất cả những gì đẹp nhất của cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và giờ đây những người con của dân tộc đang dâng lên cho Người lòng biết ơn sâu sắc nhất. 
	2.0
2.0

	
	c. Đánh giá chung: 

- Khổ thơ cũng như cả bài thơ đã sử dụng thành công thể thơ tự do chủ yếu là tám chữ. Giọng thơ trang trọng, thành kính, thiết tha. Biện pháp nghệ thuật: hoán dụ, ẩn dụ, điệp ngữ được sử dụng thành công…

- Đoạn thơ thể hiện niềm xúc động thiêng liêng và lòng tự hào, ngợi ca của tác giả về Bác Hồ kính yêu, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc ta.

- Liên hệ những câu thơ, bài thơ khác cùng đề tài...
	0,5

	
	2.3 Kết bài:

- Đánh giá về ý nghĩa đoạn thơ, bài thơ: Đây là khổ thơ hay nhất bài thơ. Bài thơ "Viếng lăng Bác" của Viễn Phương đã có vị trí xứng đáng trong mảng thơ ca hiện đại viết về Bác.

- Liên hệ: Bài thơ là một khúc ca ngân vang trong lòng chúng ta niềm kính yêu, tự hào và biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu….
	0,5


	TỔ TRƯỞNG 
	NHÓM TRƯỞNG 
	NGƯỜI RA ĐỀ

	
	
	Đoàn Thanh Hoa


